
Trong 

đó:

Đưa vào 

cân đối 

NSTW

Vay lại

Tổng cộng   1.967.748          -             -      1.291.643 

1

Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho 

các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán 

(ADB8)

ADB

2416/QĐ-

BNN ngày 

20/6/2018 

666.272   282.352       282.352      383.920 268.744      666.272     242.352        235.140       164.598      70.542 

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình nông nghiệp và 

PTNT

2
Cải thiện môi trường đô thị các thành

phố loại 2 – Hợp phần tỉnh Bình Thuận.
ADB

 1816/TTg-

QHQT ngày 

27/12/2021 

2.510.816     778.208     778.208   1.732.608    1.127.046   605.563    2.510.816    778.208   1.732.608    1.127.045    605.563 
UBND thành phố Phan 

Thiết

Vay lại

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số

Trong 

đó: thu 

hồi các 

khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW

Tổng số

Trong đó
Tính 

bằng 

nguyên 

tệ

Quy đổi ra tiền Việt

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó Vốn đối ứng

Vốn nước 

ngoài (tính 

theo tiền 

Việt) đưa 

vào cân đối 

NSTW
NSĐP Tổng số

Trong đó:

BIỂU SỐ 06:

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN ODA)  

(Kèm theo Nghị quyết  số 101/NQ-HĐND  ngày 05 tháng  12 năm 2024 của HĐND tỉnh)

ST

T
Danh mục dự án

Nhà 

tài trợ

  

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Ngân sách 

địa 

phương

Chủ đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

Dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2026-2030

Ghi chú
Số quyết 

định

Tổng mức đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)
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